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1 KQH012587 LÝ VƯƠNG THẢO 19/03/1997 Nữ 06 2 Đạt 27.25 1.5  1.5 28.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

2 SPH002228 DƯƠNG THỊ BẢO CHÂU 08/09/1997 Nữ  2 Đạt 26.5 0.5  0.5 27 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

3 TDV019798 LÊ NA 28/12/1997 Nữ  2 Đạt 26.25 0.5  0.5 26.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

4 SPH002977 BÙI THỊ THÙY DUNG 13/10/1997 Nữ  2 Đạt 25.75 0.5  0.5 26.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

5 TLA010880 BÙI HÀ PHƯƠNG 25/07/1997 Nữ  3 Đạt 26.25 0  0 26.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

6 TDV004282 TRẦN THỊ HOÀNG DIỆP 12/02/1997 Nữ  2 Đạt 25.5 0.5  0.5 26 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

7 YTB009911 HÀ THANH HUYỀN 25/09/1997 Nữ  2 Đạt 25.5 0.5  0.5 26 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

8 TDV013387 LÊ KHÁNH HUYỀN 17/11/1997 Nữ  2 Đạt 25.5 0.5  0.5 26 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

9 TDV002014 NGUYỄN HỮU BÁCH 19/04/1997 Nam  2 Đạt 25.25 0.5  0.5 25.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

10 HVN001255 NGUYỄN VĂN CHÍNH 17/02/1996 Nam  2 Đạt 25.25 0.5  0.5 25.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

11 TLA007637 DOÃN NHẬT LINH 24/09/1997 Nữ  3 Đạt 25.75 0  0 25.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

12 TND005910 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 13/04/1997 Nữ  2 Đạt 25 0.5  0.5 25.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

13 LNH002874 LÊ THANH HẢO 06/12/1997 Nữ  1 Đạt 24 1.5  1.5 25.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

14 TTB002358 PHẠM KHÁNH HOÀ 23/05/1997 Nữ  1 Đạt 24 1.5  1.5 25.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

15 THP008243 HOÀNG KHÁNH LINH 01/12/1997 Nữ  2 Đạt 25 0.5  0.5 25.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

16 THV008481 VŨ THỊ NGỌC MAI 24/12/1997 Nữ  1 Đạt 24 1.5  1.5 25.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

17 LNH011034 VƯƠNG NGUYỄN HOÀNG YẾN 05/12/1997 Nữ  1 Đạt 24 1.5  1.5 25.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

18 THV000586 PHẠM NGỌC ANH 14/12/1997 Nữ  1 Đạt 23.75 1.5  1.5 25.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

19 TDV008989 HỒNG LÊ CẨM HẰNG 24/02/1997 Nữ  2 Đạt 24.75 0.5  0.5 25.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

20 TSN008875 ĐOÀN THỊ NGỌC MAI 04/12/1997 Nữ 06 2 Đạt 23.75 1.5  1.5 25.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

21 TLA013067 NGUYỄN THỊ BẢO THOA 09/10/1997 Nữ  2 Đạt 24.75 0.5  0.5 25.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

22 LNH010611 QUÁCH THẢO UYÊN 24/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 21.75 3.5  3.5 25.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

23 SPH002150 CHU THỊ HUYỀN BÔNG 27/11/1997 Nữ  2NT Đạt 24 1  1 25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

24 SPH005086 VŨ NGÔ NHẬT HẠ 15/10/1997 Nữ  3 Đạt 25 0  0 25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

25 KQH006815 TRỊNH THỊ HƯƠNG 18/08/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

26 KHA004538 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 17/11/1997 Nữ  3 Đạt 25 0  0 25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

27 KQH007871 NGUYỄN KHÁNH LINH 04/12/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

28 TND014889 VƯƠNG THÙY LINH 21/02/1997 Nữ 01 1 Đạt 21.5 3.5  3.5 25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

29 TLA011186 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 22/11/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

30 BKA011121 PHẠM THỊ QUỲNH 15/01/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

31 BKA011148 TRẦN THỊ THÚY QUỲNH 19/10/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

32 BKA012656 NGUYỄN BÍCH THỦY 10/11/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

33 TQU001001 NGUYỄN THỊ THẢO DUYÊN 03/05/1997 Nữ  1 Đạt 23.25 1.5  1.5 24.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

34 KQH006769 NINH THỊ LAN HƯƠNG 03/01/1997 Nữ  2NT Đạt 23.75 1  1 24.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

35 TDV018676 NGUYỄN THỊ MAI 01/01/1997 Nữ  2NT Đạt 23.75 1  1 24.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

36 YTB014050 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 10/11/1997 Nữ  2NT Đạt 23.75 1  1 24.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

37 YTB018425 PHẠM THỊ THÚY QUỲNH 10/02/1997 Nữ  2 Đạt 24.25 0.5  0.5 24.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

38 HVN009539 HOÀNG THỊ THU THẢO 17/02/1997 Nữ  2NT Đạt 23.75 1  1 24.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

39 TDV032551 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 15/09/1997 Nữ  2 Đạt 24.25 0.5  0.5 24.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

40 LNH009881 NHỮ KIM TRANG 02/09/1997 Nữ  1 Đạt 23.25 1.5  1.5 24.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

41 HDT003627 VŨ THỊ NGỌC DIỆP 06/08/1997 Nữ  2 Đạt 24 0.5  0.5 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1



42 TQU001371 KHUẤT HUYỀN GIÁNG 17/06/1997 Nữ  1 Đạt 23 1.5  1.5 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

43 TND007331 LÝ THỊ HẰNG 21/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 21 3.5  3.5 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

44 TDV015722 NGUYỄN THỊ ÁI LÀNH 16/12/1997 Nữ  2 Đạt 24 0.5  0.5 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

45 TDV017033 NGUYỄN TRÀ LINH 09/04/1997 Nữ  2 Đạt 24 0.5  0.5 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

46 SPH010045 PHAN THỊ TRÚC LINH 24/02/1997 Nữ  3 Đạt 24.5 0  0 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

47 BKA007823 TRẦN THỊ MỸ LINH 18/05/1997 Nữ  3 Đạt 24.5 0  0 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

48 KHA005954 VŨ DIỆU LINH 28/09/1997 Nữ  2 Đạt 24 0.5  0.5 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

49 HDT014967 VŨ DIỆU LINH 03/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 21 3.5  3.5 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

50 THP010855 ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG 10/05/1997 Nữ  2 Đạt 24 0.5  0.5 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

51 TDV022430 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 28/07/1997 Nữ  2 Đạt 24 0.5  0.5 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

52 KHA008476 NGUYỄN TRẦN KHÁNH QUỲNH 04/02/1997 Nữ  2NT Đạt 23.5 1  1 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

53 TND021363 MA THỊ SAO 03/11/1996 Nữ 01 1 Đạt 21 3.5  3.5 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

54 THV013776 LƯU THU TRANG 26/08/1997 Nữ  1 Đạt 23 1.5  1.5 24.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

55 SPH000649 NGÔ MAI ANH 25/10/1997 Nữ  3 Đạt 24.25 0  0 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

56 HVN000427 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 20/05/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

57 YTB002177 HOÀNG HẠNH MINH CHÂU 07/03/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

58 TTB000517 NGUYỄN BẢO CHÂU 30/01/1997 Nữ  1 Đạt 22.75 1.5  1.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

59 TND004462 CHU THUỲ DƯƠNG 08/08/1997 Nữ  2NT Đạt 23.25 1  1 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

60 LNH001700 ĐÀO MỸ DUYÊN 13/07/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

61 HDT007826 LÊ MINH HẰNG 13/03/1997 Nữ 06 2 Đạt 22.75 1.5  1.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

62 TND007968 NGUYỄN THU HIỀN 12/05/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

63 THV004696 BÙI THỊ VŨ HOA 08/12/1996 Nữ  1 Đạt 22.75 1.5  1.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

64 HDT011486 NGUYỄN THỊ HUYỀN 08/08/1996 Nữ  2NT Đạt 23.25 1  1 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

65 DCN005067 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 31/10/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

66 TND013065 HOÀNG THỊ THUÝ KIỀU 08/12/1997 Nữ  1 Đạt 22.75 1.5  1.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

67 TND014836 TRƯƠNG HÀ LINH 01/01/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

68 KQH008602 NGUYỄN HỒ HƯƠNG LY 22/08/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

69 BKA008349 TRẦN THỊ NGỌC LY 23/08/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

70 TND015776 TRƯƠNG CẨM LY 27/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.75 3.5  3.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

71 THV008330 HOÀNG MINH LÝ 14/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.75 3.5  3.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

72 BKA009592 TRẦN HỒNG NGỌC 26/09/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

73 KQH010404 VŨ THỊ PHƯƠNG NHUNG 22/06/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

74 SPH013691 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 13/06/1997 Nữ  3 Đạt 24.25 0  0 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

75 TDV028152 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 10/12/1997 Nữ 06 1 Đạt 21.75 2.5  2.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

76 HDT025368 TRẦN THỊ THƯ 27/10/1997 Nữ  1 Đạt 22.75 1.5  1.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

77 HVN010607 NGUYỄN THỦY TIÊN 22/05/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

78 KQH014653 NGUYỄN THỊ TRANG 21/08/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

79 THV014030 VŨ HUYỀN TRANG 23/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.75 3.5  3.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

80 SPH017880 VŨ THỊ TRANG 04/06/1997 Nữ  2NT Đạt 23.25 1  1 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

81 TDV033555 TRẦN KHÁNH TRINH 26/08/1997 Nữ  2 Đạt 23.75 0.5  0.5 24.25 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

82 SPH000046 NGUYỄN PHƯƠNG AN 03/01/1997 Nữ  3 Đạt 24 0  0 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

83 TDV000642 LÊ THÁI THẢO ANH 14/05/1997 Nữ  2 Đạt 23.5 0.5  0.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

84 KHA000465 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 25/03/1995 Nữ  3 Đạt 24 0  0 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

85 SPH001376 PHẠM THỤC ANH 10/10/1997 Nữ  2 Đạt 23.5 0.5  0.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

86 SPH002343 ĐỖ THỊ LINH CHI 12/10/1997 Nữ  3 Đạt 24 0  0 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

87 TND003502 TRẦN THỊ LINH DIỆP 12/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.5 3.5  3.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

88 BKA002576 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 08/07/1997 Nữ  3 Đạt 24 0  0 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1



89 THV004109 NGUYỄN THÚY HẰNG 30/06/1997 Nữ  1 Đạt 22.5 1.5  1.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

90 LNH002863 CHU THỊ HẢO 21/01/1997 Nữ  2 Đạt 23.5 0.5  0.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

91 HHA005059 ĐỖ THỊ HỒNG HOA 19/09/1996 Nữ  2 Đạt 23.5 0.5  0.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

92 TDV014516 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 25/02/1997 Nữ  2NT Đạt 23 1  1 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

93 TDV013257 ĐÀO THỊ THU HUYỀN 10/01/1997 Nữ  1 Đạt 22.5 1.5  1.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

94 BKA007800 TRẦN NGỌC LINH 14/11/1997 Nữ  3 Đạt 24 0  0 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

95 KHA005936 TRẦN THÙY LINH 26/12/1997 Nữ  3 Đạt 24 0  0 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

96 TLA009169 LÊ KIỀU MINH 14/08/1997 Nữ  3 Đạt 24 0  0 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

97 SPH011408 NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH 21/09/1997 Nam  3 Đạt 24 0  0 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

98 TND017268 BÙI THỊ KIỀU NGA 01/04/1997 Nữ 06 2 Đạt 22.5 1.5  1.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

99 HVN007250 TRẦN THÚY NGA 21/05/1997 Nữ  2 Đạt 23.5 0.5  0.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

100 TND018917 NGUYỄN HỒNG NHUNG 22/01/1997 Nữ 06 2 Đạt 22.5 1.5  1.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

101 THV009935 NGUYỄN THỊ NHUNG 10/01/1997 Nữ  1 Đạt 22.5 1.5  1.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

102 HHA010786 NGUYỄN LÂM OANH 04/03/1997 Nữ  2 Đạt 23.5 0.5  0.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

103 TND020786 NGÔ THỊ QUYÊN 19/10/1997 Nữ  1 Đạt 22.5 1.5  1.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

104 HDT021540 BÙI THANH SƠN 21/10/1997 Nam  2 Đạt 23.5 0.5  0.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

105 SPH016809 ĐỖ NGỌC ANH THƯ 12/08/1997 Nữ  3 Đạt 24 0  0 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

106 YTB021888 ĐẶNG THỊ THƯỜNG 13/07/1997 Nữ  2NT Đạt 23 1  1 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

107 DCN011646 ĐỖ THỊ THÙY TRANG 20/12/1997 Nữ  2 Đạt 23.5 0.5  0.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

108 THV013743 LÊ QUỲNH TRANG 27/11/1997 Nữ  1 Đạt 22.5 1.5  1.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

109 TND026383 NGUYỄN HUYỀN TRANG 26/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.5 3.5  3.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

110 THV013949 PHẠM QUỲNH TRANG 23/01/1997 Nữ 06 2 Đạt 22.5 1.5  1.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

111 THV014896 LÃ THỊ KIM TUYẾN 20/01/1997 Nữ  1 Đạt 22.5 1.5  1.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

112 TLA015743 TRƯƠNG THỊ VUI 17/05/1997 Nữ  2NT Đạt 23 1  1 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

113 HVN012514 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 02/12/1997 Nữ  2 Đạt 23.5 0.5  0.5 24 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

114 TLA000128 BÙI THỊ HẢI ANH 02/03/1997 Nữ  2 Đạt 23.25 0.5  0.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

115 TND000857 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 29/10/1997 Nữ  2 Đạt 23.25 0.5  0.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

116 TLA001373 VŨ TRƯỜNG ANH 20/03/1997 Nữ  2 Đạt 23.25 0.5  0.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

117 KQH000789 VƯƠNG PHƯƠNG ANH 25/09/1997 Nữ  2 Đạt 23.25 0.5  0.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

118 KQH001262 THIỀU MINH CHÂU 18/02/1997 Nữ  2 Đạt 23.25 0.5  0.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

119 KHA001544 VŨ THỊ KIỀU DIỄM 26/09/1997 Nữ  2NT Đạt 22.75 1  1 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

120 LNH001692 BÙI HỒNG DUYÊN 06/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.25 3.5  3.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

121 THP004415 HOÀNG THỊ HAY 13/03/1997 Nữ  2NT Đạt 22.75 1  1 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

122 TDV010760 HỒ QUỲNH HOA 30/10/1996 Nữ  1 Đạt 22.25 1.5  1.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

123 THV006048 NGUYỄN QUANG HƯNG 10/11/1997 Nam 01 1 Đạt 20.25 3.5  3.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

124 TND011847 NGUYỄN LAN HƯƠNG 01/02/1997 Nữ  1 Đạt 22.25 1.5  1.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

125 THV006298 PHẠM THU HƯƠNG 12/09/1997 Nữ  1 Đạt 22.25 1.5  1.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

126 HDT011431 LƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN 16/01/1997 Nữ  2 Đạt 23.25 0.5  0.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

127 TDV016293 ĐỖ THÙY LINH 21/03/1997 Nữ  2 Đạt 23.25 0.5  0.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

128 THV007274 DƯƠNG THỊ THÙY LINH 21/09/1997 Nữ  1 Đạt 22.25 1.5  1.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

129 TLA008029 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 07/09/1997 Nữ  3 Đạt 23.75 0  0 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

130 TND015881 ĐINH NGỌC MAI 15/09/1997 Nữ  1 Đạt 22.25 1.5  1.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

131 THV009945 NGUYỄN THỊ THANH NHUNG 19/01/1997 Nữ  1 Đạt 22.25 1.5  1.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

132 BKA010358 ĐẶNG THỊ MAI PHƯƠNG 16/01/1997 Nữ  2 Đạt 23.25 0.5  0.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

133 TDV024119 PHẠM THỊ LINH PHƯƠNG 15/02/1997 Nữ  1 Đạt 22.25 1.5  1.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

134 SPH016069 PHẠM NỮ ANH THI 17/09/1997 Nữ  3 Đạt 23.75 0  0 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

135 NLS012603 NGUYỄN THỊ MAI THƯƠNG 06/11/1997 Nữ  1 Đạt 22.25 1.5  1.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1



136 TND025963 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ 26/03/1997 Nữ  2 Đạt 23.25 0.5  0.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

137 TND026228 LÃ THỊ TRANG 13/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.25 3.5  3.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

138 KHA010536 PHẠM THU TRANG 16/09/1997 Nữ  2NT Đạt 22.75 1  1 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

139 SPH017766 PHÙNG THỊ QUỲNH TRANG 15/09/1997 Nữ  2 Đạt 23.25 0.5  0.5 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

140 YTB023328 LƯƠNG VIỆT TRINH 05/08/1997 Nữ  2NT Đạt 22.75 1  1 23.75 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

141 THP000039 NGUYỄN THỊ HÀ AN 01/10/1997 Nữ  3 Đạt 23.5 0  0 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

142 HDT000937 NGUYỄN HẢI ANH 25/11/1997 Nữ  1 Đạt 22 1.5  1.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

143 TLA000891 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 03/06/1997 Nữ  3 Đạt 23.5 0  0 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

144 TLA003824 LÊ HƯƠNG GIANG 18/10/1997 Nữ  3 Đạt 23.5 0  0 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

145 SPH004667 TRẦN NGỌC LAM GIANG 03/10/1997 Nữ  3 Đạt 23.5 0  0 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

146 TND006773 TẠ THỊ HỒNG HẢI 15/10/1997 Nữ  2 Đạt 23 0.5  0.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

147 SPH005682 NGUYỄN THU HẰNG 06/07/1997 Nữ  3 Đạt 23.5 0  0 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

148 TND007953 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 16/07/1997 Nữ  2 Đạt 23 0.5  0.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

149 HDT009149 ĐỖ THỊ MAI HOA 27/06/1997 Nữ  1 Đạt 22 1.5  1.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

150 TLA006701 LÊ THỊ HƯƠNG 03/11/1997 Nữ  2 Đạt 23 0.5  0.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

151 SPH007666 CAO THANH HUYỀN 21/02/1997 Nữ  3 Đạt 23.5 0  0 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

152 SPH007780 LÊ THU HUYỀN 08/09/1997 Nữ  3 Đạt 23.5 0  0 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

153 THV007289 ĐỖ THỊ MỸ LINH 15/04/1997 Nữ  1 Đạt 22 1.5  1.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

154 TND014767 TRIỆU THÙY LINH 15/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 20 3.5  3.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

155 THV008450 NÔNG NGỌC MAI 24/11/1997 Nữ 01 1 Đạt 20 3.5  3.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

156 HDT016187 VŨ THỊ CHI MAI 15/07/1997 Nữ  1 Đạt 22 1.5  1.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

157 TDV019277 NGUYỄN ANH MINH 01/11/1997 Nữ  2 Đạt 23 0.5  0.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

158 THV009056 TRẦN HẢI NAM 04/12/1997 Nam  1 Đạt 22 1.5  1.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

159 YTB015606 ĐÀO TUẤN NGỌC 09/12/1997 Nam  2 Đạt 23 0.5  0.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

160 BKA010330 BÙI THỊ THANH PHƯƠNG 27/08/1997 Nữ  2NT Đạt 22.5 1  1 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

161 HHA011291 TRỊNH THU PHƯƠNG 09/08/1997 Nữ  3 Đạt 23.5 0  0 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

162 TLA011607 NGUYỄN BÌNH TRÚC QUỲNH 13/01/1997 Nữ  3 Đạt 23.5 0  0 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

163 YTB018449 TRẦN THỊ QUỲNH 06/11/1997 Nữ  2 Đạt 23 0.5  0.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

164 SPH015591 HOÀNG THỊ MINH THẢO 21/07/1997 Nữ  3 Đạt 23.5 0  0 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

165 KHA009261 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 13/08/1997 Nữ  2 Đạt 23 0.5  0.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

166 BKA012787 NGUYỄN MINH THÚY 07/06/1996 Nữ 06 3 Đạt 22.5 1  1 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

167 YTB023242 NGÔ THỊ NGỌC TRÂM 12/06/1997 Nữ  2 Đạt 23 0.5  0.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

168 SPH017271 BÙI THU TRANG 25/09/1997 Nữ  3 Đạt 23.5 0  0 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

169 THV013973 PHÙNG LINH TRANG 24/10/1997 Nữ  1 Đạt 22 1.5  1.5 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1

170 TDV035518 HỒ THỊ BẢO UYÊN 29/05/1997 Nữ  2NT Đạt 22.5 1  1 23.5 Đạt D380107D Nguyện vọng 1


